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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thu Phương 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Bà Đỗ Thị Hằng Huệ 

     2. Ông Phùng Ngọc Toàn  

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đức Huy - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Ba Đình; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa:  

Bà Hoàng Thu Trang- Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 809/TLST- HNGĐ ngày 

14/11/2024 về tranh chấp “Xin ly hôn”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số      

26/QĐXX-HNGĐ ngày 14 tháng 01 năm 2025 giữa:  

Nguyên đơn: Chị N.H.L – Sinh năm: 1991;  

HKTT: Tổ X, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Tổ 

Y, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(Có mặt) 

Bị đơn: Anh V.D.M - Sinh năm: 1984;  

HKTT và nơi ở: Tổ X, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

 (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong ®¬n khëi kiÖn đề ngµy 08/11/2024 và các lời khai tiếp theo trong 

quá trình giải quyết vụ án, nguyªn ®¬n chị N.H.L tr×nh bµy: 

Chị và anh V.D.M kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn ngày 

12/12/2015 tại UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Sau 

khi kết hôn, vợ chồng chung sống tại Tổ X, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội, là nhà của bố mẹ anh M. Vợ chồng chung sống hạnh phúc đến 

khoảng năm 2022 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do bất đồng quan điểm 

sống, lối sống. Hiện tại vợ chồng đã ly thân, mỗi người sống một nơi, việc ai người 

đấy làm, không còn sự quan tâm, chăm sóc với nhau nữa. Đến nay, chị xác tình 

cảm vợ chồng không còn và đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn anh 

V.D.M. 
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- Về con chung: Vợ chồng có 02 (hai) con chung là cháu V.B.P, sinh ngày 

27/02/2017 và cháu V.D.K, sinh ngày 04/11/2019. Khi ly hôn, chị xin được nuôi 

cháu V.B.P và giao cho anh M trực tiếp nuôi cháu V.D.K. Hiện tại cháu P đang 

sống cùng chị và cháu K sống cùng bố. Chị không yêu cầu anh M phải cấp dưỡng 

nuôi con. 

- Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại bản tự khai và các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án, 

bị đơn anh V.D.M trình bày: 

Về thời gian kết hôn và quá trình chung sống đúng như nguyên đơn trình 

bày. Vợ chồng phát sinh mẫu thuẫn từ năm 2022 do bất đồng quan điểm sống, dẫn 

đến cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc. Đối với yêu cầu xin ly hôn của chị 

L thì anh đồng ý. Đề nghị Tòa án giải quyết cho anh chị được ly hôn. 

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung như chị N.H.L trình bày. Nguyện 

vọng của anh là xin được nuôi cả hai con. Anh đề nghị chị L phải đóng góp tiền 

cấp dưỡng nuôi con chung là 6.000.000 đồng/tháng. Thu nhập hiện tại của anh 

khoảng 20 triệu đồng/tháng nhưng do làm nghề tự do nên anh không có giấy tờ 

chứng minh thu nhập để nộp cho Toà. 

- Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên toà: Nguyên đơn có mặt vẫn giữ nguyên lời khai như trên. 

* Đại diện Viện kiểm sát phát biểu về sự tuân thủ pháp luật của Hội đồng xét 

xử và nguyên đơn là chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc bị 

đơn vắng mặt không có lý do là chưa chấp hành đúng pháp luật.  

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 19; Khoản 1 

Điều 51; khoản 1 §iÒu 56; 81; 82; 83 Luật Hôn nhân và gia đình; Khoản 1 §iÒu 

28; khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 144; Điều 147; Điều 271 và 

Điều 273 Bé luËt tè tông d©n sù, xử: chị N.H.L được ly hôn anh V.D.M. Giao cháu 

V.B.P cho chị L và giao cháu V.D.K cho anh M trực tiếp nuôi dưỡng. Hai bên 

không phải cấp dưỡng nuôi con cho nhau. Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa 

thuận nên không xét. Về nợ chung: không có.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên 

tòa. Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

 [1] Về tố tụng: Nguyên đơn là chị N.H.L khởi kiện xin ly hôn anh V.D.M. 

Anh M có đăng ký hộ khẩu thường trú và sinh sống tại địa chỉ: Tổ X, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Vì vậy, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân quận Ba Đình theo quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 

Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 
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   Tại phiên tòa, bị đơn vắng mặt tuy nhiên đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Căn 

cứ điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

[2] Về nội dung: Chị N.H.L và anh V.D.M kÕt h«n trªn c¬ së tù nguyÖn, cã 

t×m hiÓu vµ ®¨ng ký kÕt h«n ngày 12/12/2015 tại UBND phường Liễu Giai, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội, lµ h«n nh©n hîp ph¸p. Qu¸ tr×nh chung sèng vî chång 

ph¸t sinh m©u thuÉn, nguyªn nh©n do bÊt ®ång về quan điểm sống dẫn đến cuộc 

sống chung không còn hạnh phúc. Xét yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn, Hội 

®ång xÐt xö thÊy: Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n, anh V.D.M xác nhận vợ chồng có 

mâu thuẫn và đã sống ly thân. Anh M đồng ý với yêu cầu xin ly hôn của chị L và 

đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn. Tuy nhiên, khi Tòa án quyết định đưa vụ án 

ra xét xử thì anh M vắng mặt không có lý do, không đến tham gia phiên tòa, là thể 

hiện thái độ không thiện chí hµn g¾n t×nh c¶m vî chång. Thực tế, anh chị ®· sèng 

ly th©n, mçi ng­êi cã mét cuéc sèng riªng, giữa hai bên không còn có sự thương 

yêu, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Héi ®ång xÐt xö thÊy m©u thuÉn 

vî chång ®· thËt sù trÇm träng, môc ®Ých h«n nh©n kh«ng ®¹t ®­îc. V× vËy, c¨n cø 

§iÒu 56 LuËt H«n nh©n và gia ®×nh cÇn xö chÊp nhËn ®¬n khëi kiÖn cña chị N.H.L, 

cho chị Ly ®­îc ly h«n víi anh V.D.M.  

[3] VÒ con chung: Vợ chồng có 02 con chung là cháu V.B.P, sinh ngày 

27/02/2017 và cháu V.D.K, sinh ngày 04/11/2019. Chị L xin được nuôi cháu 

V.B.P và giao cháu V.D.K cho anh M trực tiếp nuôi dưỡng. Phía anh M xin nhận 

nuôi cả 2 con và yêu cầu chị L phải cấp dưỡng nuôi con. Hội đồng xét xử thấy: Sau 

khi vợ chồng ly thân thì cháu P đang sống cùng chị L và cháu K đang sống cùng 

anh M. Việc nuôi con chung là nguyện vong chính đáng của cả người làm cha và 

làm mẹ. Vì vậy, để tránh sự xáo trộn cuộc sống của các cháu nhỏ nên cần giao cho 

chị L trực tiếp nuôi dưỡng cháu P và giao cho anh M trực tiếp nuôi dưỡng cháu K 

là phù hợp. Do mỗi người nuôi 1 con nên không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con 

cho bên nào. Chị L và anh M có quyền và nghĩa vụ đi lại, thăm nom, chăm sóc 

giáo dục cong chung, không ai được ngăn cản.  

 [4] Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên không xét. 

[5] Về nợ chung: Không có. 

  [6] Về án phí: Chị N.H.L ph¶i chịu 300.000 đồng ¸n phÝ Hôn nhân gia đình 

s¬ thÈm. 

  [7] Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

 Từ những nhận định trên; 

 

QuyÕt ®Þnh 

¸p dông: - Điều 19; Khoản 1 Điều 51; khoản 1 §iÒu 56; Điều 81; 82; 83  

Luật Hôn nhân và gia đình; 

 - Khoản 1 §iÒu 28; khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

144; Điều 147; Điều 271 và Điều 273 Bé luËt tè tông d©n sù; 
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- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội quy định vÒ mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí lệ phí Tòa án: 

Xö: ChÊp nhËn ®¬n khởi kiện xin ly h«n cña chị N.H.L. 

  I. Chị N.H.L được ly hôn anh V.D.M. 

  II. VÒ con chung:  Chị N.H.L và anh V.D.M có 02 con chung là cháu V.B.P, 

sinh ngày 27/02/2017 và cháu V.D.K, sinh ngày 04/11/2019. Giao cháu V.B.P cho 

chị L và giao cháu V.D.K cho anh M trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Hai 

bên không phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau và có quyền, 

nghĩa vụ đi lại thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung, không ai được ngăn cản.  

3. Về tài sản chung: Chị N.H.L và anh V.D.M tự thỏa thuận, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

4. Về nợ chung: Không có. 

  5. Về án phí: Chị N.H.L ph¶i chÞu 300.000 ®ång ¸n phÝ Hôn nhân gia đình 

sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 ®ång tạm ứng ¸n phÝ đã nộp theo Biªn lai 

thu tạm ứng án phí số 0030852 ngày 14/11/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự 

quận Ba Đình. 

  Nguyên đơn có mặt có quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ 

ngµy tuyªn ¸n. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận tống đạt bản án hợp lệ./. 

 

     Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội 

- VKSND quận Ba Đình  

- Công an quận Ba Đình 

- Thi hành án quận Ba Đình 

- Các đương sự; 

- Lưu HS 

 

  T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

(đã ký) 

 

Đặng Thu Phương 

 


